
 

BỘ CÔNG AN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 
Học viên Khóa 1 được công nhận đã tham gia và hoàn thành lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH 

cho người được phân công thực hiện kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở  

(Kèm theo Quyết định số: 2017/QĐ-T06-P3 ngày 08 /10/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy) 

 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

1  Nghiêm Văn  Khảm 12/8/1971 027071000442 17/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam 

2  Lưu Văn  Thụy 11/12/1984 022084001352 26/12/2024 Cục CS QLHC về TTXH Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam 

3  Hoàng Văn  Hiệp 07/01/1967 001067021056 27/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam 

4  Nguyễn Trung  Hiếu 27/7/1994 033094007150 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Trung tâm Khí tượng hàng không 

5  Nguyễn Văn  Hồng 27/11/1979 031079006611 23/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Trung tâm Khí tượng hàng không 

6  Lê Đức  Việt 13/08/1999 035099004643 04/02/2023 Cục CS QLHC về TTXH Trung tâm Khí tượng hàng không 

7  Đoàn Minh  Tuấn 05/09/1986 024086016127 22/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Trung tâm Khí tượng hàng không 

8  Ngô Quốc  Hội 26/04/1976 035076008397 10/5/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn 

hàng không 

9  Trần Xuân  Quang 05/02/1969 001069013110 24/7/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn 

hàng không 

10  Nguyễn Hằng  Hải 28/04/1981 001081005009 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay miền Bắc 

11  Vũ Thị Hải  Giang 09/02/1988 001188008794 10/7/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay miền Bắc 

12  Nguyễn Bá  Long 29/7/1975 038075003204 25/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay miền Bắc 

13  Lê Tùng  Lâm 02/11/1968 001068000731 24/6/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay miền Bắc 

14  Kiều Văn  Bằng 24/7/1991 027091004373 27/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay miền Bắc 

15  Nguyễn Đức  Minh 21/2/1996 022096003610 15/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay miền Bắc 

16  Ngô Văn  Nam 16/11/1985 001085005170 08/8/2025 Bộ Công an Công ty Quản lý bay miền Bắc 

17  Nghiêm Đình  Thủy 06/10/1972 034072007474 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay miền Bắc 

18  Nguyễn Toàn  Thắng 17/12/1977 033077015288 10/7/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay miền Bắc 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

19  Chu Văn  Hiếu 16/3/1982 033082004380 17/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay miền Bắc 

20  Nguyễn Ngọc  Lương 29/9/1971 025071000190 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay miền Bắc 

21  Nguyễn Văn  Hà 15/8/1970 001070021402 06/9/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay miền Bắc 

22  Nguyễn Xuân  Thắng 09/5/1978 034078010570 09/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay miền Bắc 

23  Trần Đình  Đăng 10/06/1985 040085017300 28/7/2025 Bộ Công an Công ty Quản lý bay miền Trung 

24  Phạm Phương  Nam 27/6/1981 036081014638 25/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay miền Trung 

25  Trần Văn  Chương 16/01/1975 046075002655 27/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay miền Trung 

26  Mai Xuân  Cường 30/08/1984 036084027408 16/10/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay miền Trung 

27  Cai Văn  Tân 28/9/1972 052072018852 30/12/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay miền Trung 

28  Nguyễn Minh  Hồng 15/8/1970 034070009177 07/04/2024 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay miền Trung 

29  Nguyễn Hòa  Bình 19/8/1975 037075010610 16/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay miền Trung 

30  
Nguyễn Thị 

Cảnh  
Nhàn 13/11/1983 054183001772 03/7/2024 Bộ Công an 

Công ty Quản lý bay miền Trung 

31  
Nguyễn 

Thanh 
Thảo 14/3/1980 001080007348 10/5/2021 

Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay 

32  Nguyễn Xuân  Tùng 19/2/1983 001083011720 01/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay 

33  Lê Thị Hồng  Thắng 21/3/1985 037185000163 04/04/2025 Bộ Công an Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay 

34  Lâm Văn  Hiển 14/02/1980 030080008144 12/6/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay 

35  Nguyễn Xuân  Hưng 07/8/1991 001091031638 10/7/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay 

36  Nguyễn  Hoàng 21/7/1968 001068040030 24/7/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay 

37  Đinh Thanh  Hiền 19/10/1980 027080000539 17/5/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay 

38  Lê Duy  Phước 14/9/1998 040098021996 20/9/2024 Bộ Công an Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay 

Ấn định danh sách 38 học viên./. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC 

 
 

 


